

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2331
	Saron omigan mary ann 
	philippin

	2 
	2596
	Trần Văn Vinh
	Châu hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3 
	2687
	Nguyễn Hữu Hải Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	2689
	Trương Thị Thắm
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	2691
	Nguyễn Thu Thảo
	Hồng Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	6 
	2692
	Nguyễn Thị Hoa Liễu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	2694
	Nguyễn Minh thịnh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	2697
	Nguyễn Văn Tiển
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	2698
	Cao Văn Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2701
	Nguyễn Trọng Cường
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	2705
	Trần Nhất Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	2708
	Võ Quang Nhã
	Hoa Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	13 
	2710
	Nguyễn Phong
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	2715
	Nguyễn Văn Sĩ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	2719
	Hà Ngọc Quý
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	2720
	Nguyễn Thị Thúy hằng
	Tiến hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	2721
	Đặng Ngọc Hùng
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	2724
	Ngô Xuân san
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2726
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	2728
	Trần Văn Thắng
	Mai Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	21 
	2730
	Trần Văn Luận
	Mai Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	22 
	2731
	Hoàng Thị Mỹ Hạnh
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	2733
	Trần Đăng Khánh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	2734
	Nguyễn Diểm Trang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	2735
	Hồ Thanh Vũ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	2738
	Nguyễn Văn Tam
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	2739
	Nguyễn Hồng Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	2740
	Nguyễn Tất dũng
	An Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	29 
	2741
	Ngô Văn Đông
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	2742
	Nguyễn Văn Phúc
	Văn Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	31 
	2743
	Trần Văn Hào
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	2744
	Hà Văn Tuấn
	Phong hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	2745
	Phan Văn Trang
	Thanh Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	34 
	2747
	Đặng Ngọc Hiển
	Kiến Giang, Lệ thủy, Quảng Bình

	35 
	2749
	Nguyễn Đức sinh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	2752
	Nguyễn Thị Bé
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	2753
	Lê Văn Sơn
	Phú Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	38 
	2754
	Nguyễn Văn Hùng
	Mai Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	39 
	2755
	Nguyễn Danh  Hờn
	Tân Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	40 
	2757
	Dương Minh Tuấn
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	2758
	Trần Thị Huyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	2759
	Phan Thị Bé
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	2760
	Trương Thị Huyền Diệu
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	2761
	Lê thị Thúy Hằng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	2767
	Trần Thị Trang
	Đức hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	46 
	2769
	Phan Thị Thu Phương
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	47 
	2770
	Nguyễn Văn Tý
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	2772
	Trần Thị Thanh Nga
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49 
	2775
	Phạm Hạnh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	2778
	Nguyễn Văn Vỹ
	An Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	51 
	2781
	Hoàng Tuấn Anh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	2782
	Hoàng Thị Thu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	2783
	Đậu Thanh Phương
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	54 
	2784
	Nguyễn Văn Tài
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	2787
	Lưu Văn Tuấn
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	2788
	Phạm Thị Hoài Thanh
	Đức hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	57 
	2790
	Đoàn Thị oanh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	58 
	2791
	Trần Đức Vũ
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	59 
	2793
	Trần Thị Thắm
	Lộc Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	60 
	2794
	Nguyễn Ngọc Viên
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	61 
	2795
	Trần Thu Thu Anh
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	62 
	2804
	Nguyễn Thị Hải Trà
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	2808
	Cao Văn Phương
	Tiến hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	64 
	2812
	Mai Văn Tiến
	châu hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	65 
	2813
	Hà Thị Hồng
	Mai hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	66 
	2814
	Lê Văn Phanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	67 
	2874
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	2875
	Phan Huy Tài
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	69 
	2876
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	70 
	2881
	Lê Hồng Quốc
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	71 
	2886
	Trần Dạ Thảo Trang
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	72 
	2888
	Mai Hiền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	73 
	2890
	Lê thị Hoài Phương
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	74 
	2892
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	75 
	2893
	Hồ Văn Quý
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	76 
	2894
	Phạm Như Quỳnh
	Sơn Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	77 
	2911
	Hoàng Xuân Quý
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	78 
	2913
	Nguyễn Viết Thắng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình


